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BÁO CÁO

Tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, ngành liên quan đối với Báo cáo sơ kết và Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa 
của nước CHXHCN Việt Nam.

Thực hiện Công văn số 4203Đ/VP-PC(P3) ngày 4/7/2016 của Văn phòng Bộ Quốc phòng về việc nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành có liên quan và hoàn thiện Dự thảo báo cáo, Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng  hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây viết gọn là Dự thảo Nghị định), Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh sửa vào Dự thảo Báo cáo sơ kết, Dự thảo Nghị định; một số nội dung, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển giải trình và tổng hợp, báo cáo như sau:
I. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VÀO BÁO CÁO SƠ KẾT
1. Bộ Giao thông vận tải

- Đề nghị bổ sung các số liệu đánh giá cụ thể kết quả 2 năm triển khai Nghị định của địa phương ven biển.

Về việc bổ sung số liệu của địa phương, do Nghị định 162/2013/NĐ-CP chưa quy định thẩm quyền xử phạt của ủy ban nhân dân địa phương ven biển nên số liệu đánh giá chỉ của các lực lượng đã được quy định thẩm quyền xử phạt.

- Bổ sung nội dung đánh các khó khăn, tồn tại về thể chế, điều kiện nhân lực, trang thiết bị của các lực lượng chức năng. 

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho rằng, những khó khăn, tồn tại về thể chế không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 162/2013/NĐ-CP, nên đề nghị không bổ sung nội dung này vào báo cáo sơ kết.

2. Bộ Tư pháp

- Bổ sung thông tin về phản ánh về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị định 162/2013/NĐ-CP; hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ Quốc phòng. Về nội dung này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển có ý kiến như sau: Tại dự thảo báo cáo sơ kết và báo cáo giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, cơ quan chủ trì soạn thảo nêu rõ lý do sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 162/2013/NĐ-CP và để hướng dẫn việc áp dụng thống nhất Nghị định, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 13/2015/TT-BQP hướng dẫn chi tiết các quy định Nghị định số 162/2013/NĐ-CP. 
3. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

- Đề nghị bổ sung đoạn văn bản: “Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia” sau cụm từ “Bảo đảm phù hợp với” tại đoạn 1, điểm 3, Mục I, phần hai (trang 7). Về vấn đề này, cơ quan chủ trì soạn thảo cho rằng, tại phần 3 về Quan điểm xây dựng Nghị định đã xác định phù hợp với “văn bản pháp luật khác có liên quan” đã bao gồm Công ước của Liên hợp quốc về luật Biển năm 1982, hơn nữa, nội dung của Nghị định không trực tiếp liên quan đến quy định của Công ước. Do vậy, đề nghị giữ nguyên nội dung này trong Báo cáo. 
II. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VÀO DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Bộ Tư pháp

- Đề nghị rà soát, không quy định thẩm quyền xử phạt của các chức danh “chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (khoản 1 Điều 29), Thanh tra viên thuộc Thanh tra Bộ Giao thông vận tài, Thanh tra chuyên ngành hàng hải, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành hàng hải đang thi hành công vụ (khoản 1 Điều 31), Đội trưởng thuộc chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc chi cục Kiểm tra sau thông quan vì thẩm quyền xử phạt tiền của các chức danh này thấp hơn mức xử phạt tiền đối với hành vi vi phạm theo quy định của Nghị định. 
Về nội dung này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển có ý kiến như sau: 

Qua rà soát, mặc dù không có nhiều hành vi vi phạm ở mức xử phạt đến 500.000 đồng, song Nghị định 162/2013/NĐ-CP vẫn quy định những hành vi bị xử phạt ở mức 500.000 đồng (Điều 23). Do đó, để đảm bảo tăng cường lực lượng phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật hành chính trên biển, thì việc giữ nguyên quy định như Dự thảo là cần thiết.

- Về đề nghị không quy định thẩm quyền của các chức danh Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục kiểm tra sau thông quan vì mức xử phạt đối với hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền xử phạt.
Qua rà soát, cho thấy, tại khoản 2 Điều 15 quy định mức xử phạt đối với hành vi vi phạm từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng; dự thảo Nghị định quy định thẩm quyền xử phạt của Hải quan đối với Điều 5 và Điều 15 Nghị định 162/2013/NĐ-CP. Do đó, cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị giữ nguyên như Dự thảo.

- Về đề nghị làm rõ cơ sở quy định thẩm quyền xử phạt tiền của các  chức danh Đội trưởng Đội Quản lý thị trường, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công thương, Trưởng phòng phòng chống buôn lậu, Trưởng phòng chống hàng giả, Trưởng phòng kiểm soát chất lượng hàng hóa thuộc Cục Quản lý thị trường thấp hơn mức phạt thuộc thẩm quyền của các chức danh này theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Về nội dung này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển có ý kiến như sau: 
- Trên cơ sở thực tiễn chức vụ ngành của các chức danh Đội trưởng Đội Quản lý thị trường, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công thương, Trưởng phòng phòng chống buôn lậu, Trưởng phòng chống hàng giả, Trưởng phòng kiểm soát chất lượng hàng hóa thuộc Cục Quản lý thị trường tương đương với các chức danh có thẩm quyền xử phạt của lực lượng Cảnh sát biển, Hải quan…, cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu một phần ý kiến, chỉnh sửa mức xử phạt của Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công thương, Trưởng phòng phòng chống buôn lậu, Trưởng phòng chống hàng giả, Trưởng phòng kiểm soát chất lượng hàng hóa thuộc Cục Quản lý thị trường là 25.000.000 đồng; đề nghị giữ nguyên mức xử phạt của chức danh Đội trưởng Đội quản lý thị trường như Dự thảo.

- Về thẩm quyền lập biên bản

Thẩm quyền lập biên bản của các chức danh đã được quy định đầy đủ; thẩm quyền của lực lượng Kiểm ngư, Dự thảo đã quy định rõ tại khoản 4. Do đó, cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị giữ nguyên như Dự thảo. 
2. Bộ Công thương

Đề nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt của các chức danh thuộc lực lượng Quản lý thị trường đối với Điều 11 Nghị định số 162/2013/NĐ-CP.

Về nội dung này, cơ quan chủ trì soạn thảo cho rằng, Điều 11 Nghị định 162/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xâm phạm vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để khai thác, mua bán thủy sản. Đặc điểm của hành vi vi phạm: là hành vi của tàu thuyền nước ngoài, trực tiếp diễn ra trên biển và chế tài xử phạt căn cứ trên công suất của tàu thuyền. Do đó, để đảm bảo tính thực tiễn của hoạt động xử phạt, Nghị định 162/2013/NĐ-CP quy định thẩm quyền xử phạt của các lực lượng có trang bị phương tiện tàu thuyền, trực tiếp tiến hành các hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển (Kiểm ngư, Biên phòng, Cảnh sát biển). Đối với lực lượng Quản lý thị trường, Dự thảo Nghị định đã bổ sung thẩm quyền xử phạt đối với Điều 15, để đảm nhanh chóng, phát hiện, xử lý những vi phạm diễn ra trên biển nhưng có liên quan đến địa bàn khác. Quy định này là phù hợp với thực tiễn yêu cầu đấu tranh phòng, chống vi phạm, chức năng, nhiệm vụ của Quản lý thị trường và nội dung quy định của Nghị định số 162/2013/NĐ-CP. Do đó, cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị giữ nguyên như Dự thảo Nghị định.
3. Bộ Giao thông vận tải

- Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đang được giao chủ trì xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải. Đề nghị tách nội dung quy định về “vi phạm các quy định về hàng hải ngoài vùng nước cảng biển” quy định tại Nghị định 162/2013/NĐ-CP để đưa vào quy định tại Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải. 
Vi phạm hành chính về hàng hải là một trong những vi phạm phổ biến, trực tiếp liên quan đến an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa Việt Nam. Thực tiễn, công tác phát hiện, xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Nghị định 137/2004/NĐ-CP (nghị định được thay thế bởi Nghị định số 162/2013/NĐ-CP) và thống kê số liệu 02 năm xử phạt của Nghị định số 162/2013/NĐ-CP đã thấy rõ điều này. Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng Nghị định 162/2013/NĐ-CP, nội dung này cũng đã được bàn thảo. Tuy nhiên, căn cứ vào quy định của Nghị định số 81/2012/NĐ-CP (Điều 5) về nguyên tắc quy định hành vi vi phạm hành chính, cho phép được quy định hành vi mà ở văn bản khác đã quy định khi có tính đặc thù, các hành vi vi phạm hành chính về hàng hải ngoài vùng nước cảng biển đã được Chính phủ quy định trong Nghị định 162/2013/NĐ-CP. Do vậy, cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị giữ nguyên nội dung này trong Nghị định số 162/2013/NĐ-CP.

- Đề nghị bổ sung thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của các chức danh: Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Cục đường thủy nội địa Việt Nam, Chi cục Đường thủy nội địa; Bổ sung thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính của công chức, viên chức Cảng vụ đường thủy nội địa tại Điều 33.
Về nội dung này, cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình như sau: Căn cứ phạm vi điều chỉnh của Nghị định 162/2013/NĐ-CP; địa bàn quản lý hoạt động; thẩm quyền của các chức danh thanh tra chuyên ngành Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, cơ quan chủ trì soạn thảo cho rằng, tại Dự thảo Nghị định đã quy định thẩm quyền của các chức danh thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cảng vụ đường thủy nội địa, đảm bảo phát hiện, xử lý một số hành vi vi phạm có liên quan tại khu vực thủy nội địa. Do đó, đề nghị không bổ sung thẩm quyền của các chức danh thanh tra đường thủy nội địa tại Dự thảo. 
4. Bộ Tài chính

Bộ Tài chính có một số ý kiến đề nghị như sau:

- Đề nghị nghiên cứu lại quy định mức phạt tiền đối với chức danh Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho phù hợp với thẩm quyền xử phạt của chức danh này theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Cơ quan chủ trì soạn thảo cho rằng quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 162/2013/NĐ-CP “thẩm quyền phạt tiền của các chức danh quy định tại Chương III nghị định này là thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân; thẩm quyền phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần đối với cá nhân” là quy định có tính nguyên tắc, trên cơ sở quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và văn bản hướng dẫn thi hành. Bên cạnh đó, thẩm quyền xử phạt tiền của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đến 100.000.000 đồng trong lĩnh vực hải quan. Nghị định số 162/2013/NĐ-CP quy định xử phạt trong hành chính trên vùng biển, đảo và thềm lục địa Việt Nam. Do đó, quy định như Dự thảo là phù hợp. 
- Đề nghị nâng mức xử phạt tiền của các chức danh làm nhiệm vụ quản lý thị trường cho phù hợp với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu một phần ý kiến chỉnh sửa thẩm quyền xử phạt của các chức danh Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, Trưởng phòng phòng chống buôn lậu đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật; tương ứng với các chức danh quản lý của lực lượng khác và phù hợp với chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính mà Chính phủ đã quy định. 
5. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng
- Đề nghị bổ sung nội dung xử phạt vi phạm hành chính đối với “hành vi điều tra, thăm dò và nghiên cứu khoa học trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà không có giấy phép”. 
Về nội dung này, tại Điều 8 Nghị định 162/2013/NĐ-CP, Chính phủ đã quy định hành vi vi phạm, hình thức và mức xử phạt đối với hành vi vi phạm này.

- Đề nghị sửa đổi Điều 1 Nghị định 162/2013/NĐ-CP thành 02 điều là Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và bổ sung quy định về việc áp dụng điều ước quốc tế.

Cơ quan chủ trì soạn thảo cho rằng, tại Nghị định xử phạt vi phạm hành chính, các đối tượng áp dụng đã được quy định khá rõ, liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ như người có thẩm quyền xử phạt; cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm…Do đó, không cần thiết phải quy định rõ đối tượng áp dụng. 

Đối với việc áp dụng Điều ước quốc tế, Nghị định căn cứ vào các quy định của Luật Biển, Bộ luật hàng hải Việt Nam…Đây là những căn cứ Luật nội dung, liên quan đến các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Vì vậy, không có nội dung quy định khác với Điều ước quốc tế. Bên cạnh đó, đối với Nghị định xử phạt – là luật về hình thức, thủ tục, thuộc thẩm quyền của Chính phủ Việt Nam. Do đó, cơ quan chủ trì soạn thảo cho rằng, để thuận tiện cho việc xử lý vi phạm trên biển, không cần thiết phải quy định nội dung trên.  

- Đề nghị bỏ cụm từ “trái phép” tại Điều 15. Cơ quan chủ trì soạn thảo cho rằng, cụm từ “trái phép” thể hiện rõ bản chất hành vi vi phạm, nên không thể bỏ cụm từ này. Do vậy, không cần thiết phải sửa đổi, bổ sung nội dung này. 

- Đề nghị xem xét lại từ “xâm phạm” tại tên một số điều: Điều 9, Điều 11 Nghị định 162/2013/NĐ-CP. Về nội dung này, cơ quan chủ trì soạn thảo cho rằng, khái niệm “xâm phạm” đã được giải thích tại Điều 2 Nghị định để đảm bảo làm rõ hơn nội dung hành vi vi phạm quy định tại Điều 9, Điều 11 Nghị định 162/2013/NĐ-CP. Do đó, đề nghị giữ nguyên như Dự thảo, không cần thiết phải sửa đổi, bổ sung nội dung này. 

Trên đây là báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, ngành về dự thảo Báo cáo sơ kết và Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 162/2013/NĐ-CP. Kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

	  
	 TƯ LỆNH

	Nơi nhận:
	

	- Trung tướng Lê Chiêm (để báo cáo);

- Văn phòng/BQP;

- Vụ Pháp chế/BQP;

- Tư lệnh CSB;

- Phó Tư lệnh pháp luật;

- Lưu: VT, NV, PC (NV); Hg08.
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